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1 FL 3269 15/08/2024 B1909037 Bùi Thị Diễm Kiều  30/04/2001 N Ngôn ngữ Anh
2 FL 3269 15/08/2024 B1909185 Nguyễn Thị Tố Quyên  13/04/2001 N Ngôn ngữ Anh
3 FL 3269 15/08/2024 B2014046 Thái Gia Nghi  04/02/2002 N Ngôn ngữ Anh
4 FL 3269 15/08/2024 B2014049 Nguyễn Thành Nhân  20/04/2002 Ngôn ngữ Anh
5 FL 3269 15/08/2024 B2000126 Huỳnh Phương Khang  16/08/2001 Ngôn ngữ Anh
6 FL 3269 15/08/2024 B2005090 Lê Thị Bích Trâm  13/01/2002 N Ngôn ngữ Anh
7 FL 3269 15/08/2024 B2005096 Trần Thị Thảo Vy  04/11/2002 N Ngôn ngữ Anh
8 FL 3269 15/08/2024 B2014029 Lê Minh Triết  23/12/2002 Ngôn ngữ Anh
9 FL 3269 15/08/2024 B2005102 Lê Anh Đoàn  01/03/2002 Ngôn ngữ Anh

10 FL 3269 15/08/2024 C2000194 Nguyễn Tuấn  03/06/1999 Ngôn ngữ Anh Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh
11 FL 3269 15/08/2024 C2100025 Nguyễn Thị Hồng Màng  15/02/2000 N Ngôn ngữ Anh
12 FL 3269 15/08/2024 C2100035 Trần Thị Phương Thảo  01/08/2000 N Ngôn ngữ Anh
13 FL 3269 15/08/2024 C2100040 Phạm Thị Trinh  26/08/2000 N Ngôn ngữ Anh
14 FL 3269 15/08/2024 C2100045 Trịnh Thị Thảo Vi  24/09/2000 N Ngôn ngữ Anh
15 FL 3269 15/08/2024 C2100049 Nguyễn Thị Kim Yến  26/12/2000 N Ngôn ngữ Anh
16 FL 3269 15/08/2024 B1810203 Lê Linh Nhi  17/06/1999 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
17 FL 3269 15/08/2024 B1909409 Lâm Thảo Ngân  13/09/2001 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
18 FL 3269 15/08/2024 B1909421 Tô Thị Hồng Phương  11/06/2001 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
19 FL 3269 15/08/2024 B2002077 Nguyễn Huy  22/09/2002 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
20 FL 3269 15/08/2024 B2005242 Nguyễn Thị Kim Dẹn  29/10/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
21 FL 3269 15/08/2024 B2005252 Phạm Trọng Hiếu  31/07/2002 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
22 FL 3269 15/08/2024 B2005304 Lâm Thanh Trúc  20/06/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
23 FL 3269 15/08/2024 B2005335 Nguyễn Huỳnh  29/03/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
24 FL 3269 15/08/2024 B2014147 Trần Ngân Giao  28/12/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
25 FL 3269 15/08/2024 B2014152 Trần Hỷ Huê  20/01/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
26 FL 3269 15/08/2024 B2014159 Nguyễn Thị Ngọc Linh  26/07/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
27 FL 3269 15/08/2024 B2014171 Lê Tô Yến Xuân Nguyên  29/01/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
28 FL 3269 15/08/2024 B2014256 Phan Thuận Thành  20/07/2002 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
29 FL 3269 15/08/2024 B2014263 Nguyễn Ngọc Anh Thư  01/01/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
30 FL 3269 15/08/2024 B2017119 Trương Ngọc Ngân  08/03/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
31 FL 3269 15/08/2024 B2005371 Nhan Thị Phương Thảo  01/01/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
32 FL 3269 15/08/2024 B2014137 Trần Ngọc Bích  07/08/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
33 FL 3269 15/08/2024 B2014148 Cao Ngọc Hải  13/08/2002 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
34 FL 3269 15/08/2024 B2014166 Đoàn Thị Thu Ngân  29/09/2001 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
35 FL 3269 15/08/2024 B2014190 Võ Mai Thảo Trang  12/08/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
36 FL 3269 15/08/2024 B2014203 Nguyễn Thái Hải Uyên  15/11/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
37 FL 3269 15/08/2024 B2014219 Thiều Lê Mỹ Duyên  08/10/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
38 FL 3269 15/08/2024 B2014246 Hồ Bích Ngọc  07/01/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
39 FL 3269 15/08/2024 B2017129 Đặng Ngọc Anh Phương  28/04/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
40 FL 3269 15/08/2024 B2005238 Võ Thiên Ân  31/03/2002 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
41 FL 3269 15/08/2024 B2005268 Nguyễn Thị Phương Ngân  23/04/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
42 FL 3269 15/08/2024 B2005317 Dương Mẫn Anh  02/07/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
43 FL 3269 15/08/2024 B2005342 Lâm Nguyễn Tấn Lợi  17/02/2002 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
44 FL 3269 15/08/2024 B2014128 Trần Ngọc Bảo Trân  08/12/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
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45 FL 3269 15/08/2024 B2014138 Lê Thị Mộng Chuyền  16/08/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
46 FL 3269 15/08/2024 B2014185 La Bùi Anh Thư  09/04/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
47 FL 3269 15/08/2024 B2014220 Huỳnh Thị Thùy Dương  03/12/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
48 FL 3269 15/08/2024 B2014252 Trần Thị Ngọc Nhung  31/03/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
49 FL 3269 15/08/2024 B2014265 Trần Minh Thy  16/11/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
50 FL 3269 15/08/2024 B2005288 Nguyễn Dương Thiên Thanh  11/03/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
51 FL 3269 15/08/2024 B2005381 Lê Bảo Trân  13/04/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
52 FL 3269 15/08/2024 B2005390 Dương Ngô Cát Tường  19/04/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
53 FL 3269 15/08/2024 B2014145 Lê Ngọc Hải Đăng  18/04/2002 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
54 FL 3269 15/08/2024 B2014150 Đổ Thị Bé Hậu  26/06/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
55 FL 3269 15/08/2024 B2014216 Nguyễn Tường Duy  27/08/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
56 FL 3269 15/08/2024 B2014280 Nguyễn Phương Uyên  23/08/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
57 FL 3269 15/08/2024 B2005191 Võ Thị Thùy Trang  08/12/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
58 FL 3269 15/08/2024 B2005240 Mai Thị Ngọc Châu  15/08/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
59 FL 3269 15/08/2024 B2005271 Đặng Kim Nguyên  14/10/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
60 FL 3269 15/08/2024 B2005331 Lữ Ngọc Hân  17/04/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
61 FL 3269 15/08/2024 B2005346 Bùi Kim Ngân  31/01/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
62 FL 3269 15/08/2024 B2005360 Trần Xuân Phúc  09/01/2002 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
63 FL 3269 15/08/2024 B2005383 Nguyễn Đình Trí  16/06/2003 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
64 FL 3269 15/08/2024 B2014134 Nguyễn Kiều Anh  16/03/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
65 FL 3269 15/08/2024 B2014164 Nguyễn Mạch Yến My  26/12/2001 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
66 FL 3269 15/08/2024 B2014170 Trần Thị Minh Ngọc  26/10/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
67 FL 3269 15/08/2024 B2014175 Nguyễn Thị Huỳnh Như  28/03/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
68 FL 3269 15/08/2024 B2014182 Phan Thái Thịnh  05/11/2002 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
69 FL 3269 15/08/2024 B2014212 Nguyễn Ngọc Lan Anh  02/04/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
70 FL 3269 15/08/2024 B2014255 Nguyễn Hồ Thành Tấn  28/05/2002 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
71 FL 3269 15/08/2024 B2014275 Vạn Thị Kim Trinh  07/09/2002 N Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)
72 FL 3269 15/08/2024 B1812407 Trương Bá Duy  01/11/2000 Ngôn ngữ Pháp
73 FL 3269 15/08/2024 B1913357 Lê Hà Kiều Ánh  01/06/2001 N Ngôn ngữ Pháp
74 FL 3269 15/08/2024 B1913439 Trịnh Bình Khang  27/04/2001 Ngôn ngữ Pháp
75 FL 3269 15/08/2024 B1913466 Trà Thị Ê Li Sa  11/09/2001 N Ngôn ngữ Pháp
76 FL 3269 15/08/2024 B2007306 Nguyễn Huỳnh Hồng Trúc  29/10/2002 N Ngôn ngữ Pháp
77 FL 3269 15/08/2024 B2017133 Lê Thị Tú Sương  05/06/2002 N Ngôn ngữ Pháp
78 FL 3269 15/08/2024 B2007329 Phạm Thị Bích Ngọc  19/06/2002 N Ngôn ngữ Pháp
79 FL 3269 15/08/2024 B2007341 Lê Thị Thủy Tiên  04/12/2002 N Ngôn ngữ Pháp
80 FL 3269 15/08/2024 B2017174 Lê Thị Kim Ngân  12/07/2002 N Ngôn ngữ Pháp
81 FL 3269 15/08/2024 B2016094 Nguyễn Ngọc Như Băng  10/09/2002 N Sư phạm Tiếng Anh
82 FL 3269 15/08/2024 B2016114 Nguyễn Huỳnh Phương Nhi  11/11/2002 N Sư phạm Tiếng Anh
83 FL 3269 15/08/2024 B2000585 Trần Trung Nhân  25/11/2002 Sư phạm Tiếng Anh
84 FL 3269 15/08/2024 B2016141 Thang Tấn Bảo  08/01/2002 Sư phạm Tiếng Anh
85 FL 3269 15/08/2024 B2016148 Phạm Vĩ Hào  06/07/2002 Sư phạm Tiếng Anh
86 FL 3269 15/08/2024 B2016174 Nguyễn Thu Trâm  28/01/2002 N Sư phạm Tiếng Anh
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